	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG


Số: 525/LĐLĐ-TGTCNC
Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2019

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cao Bằng, ngày 01tháng 11 năm 2019


Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;

- Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức;

- Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Chương trình công tác nữ công năm 2019. Để nắm bắt và đánh giá khách quan toàn diện tình hình nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công Công đoàn các cấp. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức; Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện báo cáo số liệu và kết quả hoạt động theo các biểu mẫu sau:
1. Biểu số 01: Báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công năm 2019.
2. Biểu số 02: Số liệu cán bộ nữ công đoàn và Ban nữ công quần chúng.
3. Biểu số 03: Chấm điểm đánh giá, xếp loại Ban nữ công.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 20/11/2019 và gửi bản mền vào địa chỉ Email: nucongldcb@gmail.com để kịp tổng hợp./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, Ban TCTGNC (Ng).

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Đức Khôi


TÊN ĐƠN VỊ:...............................                                             Biểu mẫu số 01     

BÁO CÁO TỔNG HỢP

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 20.....

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	1
	Tổng số CNVCLĐ, trong đó:
	Người
	
	

	
	- Nữ CNVCLĐ
	Người
	
	

	
	- Tổng số Ban nữ công 
	Ban 
	
	

	
	- Tổ nữ công
	Tổ
	
	

	
	- Tổng số đảng viên nữ CNVCLĐ
	Người
	
	

	
	+ Tổng số nữ CNVCLĐ giới thiệu cho Đảng xem xét
	Người
	
	

	
	+ Tổng số nữ CNVCLĐ được kết nạp trong năm
	Người
	
	

	2
	Tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVCLĐ
	
	
	

	
	- Tổ chức học tập Luật, tuyên truyền các chế độ chính sách cho lao động nữ.
	%
	
	

	
	- Tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, TDTT
	Buổi/người dự
	
	

	
	- Kinh phí tổ chức 08/3, 28/6, 20/10 và VHVN, TDTT
	Số tiền
	
	

	3
	Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ và trẻ em
	
	
	

	
	- Tặng quà cho nữ CNLĐ nghèo
	   Suất/số tiền
	
	

	
	- Tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn
	Suất/số tiền
	
	

	
	- Tổ chức Tết thiếu nhi 01/6
	   Số tiền
	
	

	
	- Tổ chức rằm trung thu (15/8 âm lịch)
	   Số tiền
	
	

	
	- Tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ
	Suất/số tiền
	
	

	
	- Tặng quà nhân “Tháng công nhân”
	
	
	

	4
	Công tác xoá đói giảm nghèo:
	
	
	

	
	- Xây dựng “Quỹ giúp nhau phát triển KT GĐ
	Triệu
	
	

	
	- Hỗ trợ nữ CNVCLĐ làm nhà, sửa nhà
	Hộ/số tiền
	
	

	
	- Hỗ trợ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
	Người/số tiền
	
	

	
	- Vay vốn 120 địa phương và Liên đoàn do nữ làm chủ dự án.
	Triệu
	
	

	5
	Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em:
	
	
	

	
	- Khám sức khoẻ định kỳ cho nữ CNVCLĐ
	Người
	
	

	
	- Thực hiện các biện pháp tránh thai.
	Người
	
	

	
	- Khám sức khoẻ định kỳ cho các cháu
	Người
	
	

	
	- Cho trẻ đi tiêm chủng, uống Vitamin A...
	Người
	
	

	
	- Tổng số nữ CNVCLĐ sinh con thứ 3
	Người
	
	

	6
	Nâng cao năng lực cán bộ nữ:
	
	
	

	
	- Số cán bộ nữ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, Lý luận chính trị... 
	Người
	
	

	
	- Đề tài khoa học do nữ làm chủ:
	
	
	

	
	+ Cấp cơ sở:
	Người
	
	

	
	+ Cấp tỉnh:
	Người
	
	

	
	- Công tác phát triển Đảng viên nữ CNVCLĐ
+ Giới thiệu
+ Kết nạp
	Người
Người
	
	

	
	- Nữ CNVCLĐ sinh con thứ 3
	Người
	
	

	8
	Tổ chức phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".
	
	
	

	
	- Nữ CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019
	Người
	
	

	
	- Xếp loại Ban nữ công CĐCS (ước tính)

+ Tốt

+ Khá
+ TB

+ Yếu kém
	Đơn vị

Đơn vị

Đơn vị

Đơn vị


	
	

	
	- Công tác khen thưởng
+ Cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam (Cờ, BK; TT, CN)
+ Cấp LĐLĐ tỉnh (Cờ, BK; Tập thể, cá nhân)
+ CĐCS (GK; Tập thể, cá nhân)
	
	
	

	
	- Nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2019 (ước tính)


	      Người

	
	

	
	- Gia đình nữ đạt "Gia đình văn hoá"
	%
	
	


                                                                                           Biểu mẫu số 02     
SÔ LIỆU NỮ CÔNG ĐOÀN VÀ BAN NỮ CÔNG QUẦN CHÚNG

A. Số liệu nữ cán bộ công đoàn 
	Số TT
	Nội dung
	Tổng số
	Số nữ
	Tỷ lệ nữ

	I
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

	1
	Chủ tịch
	
	
	

	2
	Phó Chủ tịch
	
	
	

	3
	Uỷ viên BTV
	
	
	

	4
	Uỷ viên BCH
	
	
	

	5
	Cán bộ CĐ chuyên trách tham gia BCH, BTV Hội phụ nữ các cấp
	
	
	

	II
	Công đoàn cơ sở

	1
	Chủ tịch
	
	
	

	2
	Phó Chủ tịch
	
	
	

	3
	Uỷ viên BTV
	
	
	

	4
	Uỷ viên BCH
	
	
	


B. Số liệu Ban nữ công quần chúng
	Số TT
	Nội dung
	Tổng số

	I
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Không tính CĐTW đóng trên địa bàn)

	1
	Tổng số công đoàn cơ sở
	

	
	Trong đó: + CĐCS Nhà nước
	

	
	                 + CĐCS ngoài Nhà nước
	

	2
	Tổng số cơ sở thành lập Ban nữ công quần chúng
	

	
	Trong đó: + Ban NC CĐCS Nhà nước
	

	
	                 + Ban NC CĐCS ngoài Nhà nước
	

	3
	Tổng số Uỷ viên BNC quần chúng
	

	
	Trong đó: + Ban NC CĐCS Nhà nước
	

	
	                 + Ban NC CĐCS ngoài Nhà nước
	

	5
	Trưởng ban NCQC là cán bộ Hội phụ nữ
	


                                                                                        Biểu mẫu số 03    
NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG
Năm............
TÊN ĐƠN VỊ:.........................................................................................................

SỐ LƯỢNG NỮ:................./tổng số CNVCLĐ.....................
                            (Dành cho Công đoàn cơ sở)

	TT
	Nội dung
	Thang điểm 100
	 CĐ cấp trên trực tiếp chấm

	
	
	Điểm chuẩn
	CĐCS tự chấm
	

	I
	Chăm lo đời sống nữ CNVCLĐ và trẻ em
	20
	
	

	1
	Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho LĐ nữ, 

(Chú ý phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).
	10
	
	

	2
	Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với LĐ nữ.
	5
	
	

	3
	- Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nữ CNVCLĐ báo cáo với BCH CĐ, chính quyền, đề xuất biện pháp giải quyết.
	5
	
	

	II
	Công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ.
	50
	
	

	1
	- Tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của CĐ các cấp, Nghị quyết ĐH Phụ nữ các cấp, phổ biến kịp thời các chính sách, chế độ mới liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ. (5,0)

- Tuyên truyền giáo dục chính sách về giới, Dân số SKSS/KHHGĐ, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS (5,0)
	 10


	
	

	2
	- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 08/3, 01/6, Tết trung thu, 20/10 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6... (6,0)

+ Họp mặt tuyên dương các gia đình tiêu biểu, tổ chức toạ đàm trao đổi kinh nghiệm về tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con... (2,0)

+ Biểu dương “nữ CNVCLĐ tiêu biểu” (2,0)

	10


	
	

	3
	Bồi dưỡng, giới thiệu nữ đoàn viên ưu tú cho Đảng, giới thiệu đảng viên nữ đủ tiêu chuẩn tham gia cấp uỷ, góp phần nâng cao tỉ lệ nữ trong cán bộ (CB) lãnh đạo, CB quản lý, đội ngũ Đảng viên.
	10
	
	

	4
	- Triển khai và đăng ký danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" theo kế hoạch hướng dẫn hàng năm.
	10
	
	

	5
	 Hướng dẫn CĐCS tổ chức sơ, tổng kết phong trào nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
	10
	
	

	III
	Chương trình nâng cao năng lực hoạt động nữ công 
	30
	
	

	1
	Kiện toàn Ban (tổ) nữ công.
	5
	
	

	2
	Có phương pháp nội dung hoạt động nữ công sáng tạo, có các sổ sách (Biên bản, thống kê số liệu cần thiết).
	5
	
	

	3
	Cử cán bộ nữ công tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động do CĐ cấp trên tổ chức
	5
	
	

	4
	Có phương pháp nội dung hoạt động nữ công sáng tạo, giữ được sinh hoạt tổ nữ công và các sổ sách.
	      5
	
	

	5
	Vận động nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động; Xây dựng được quỹ của nữ CNVCLĐ trong đơn vị.
	     5
	
	

	6
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
	     5
	
	

	                                     Tổng cộng:
	100
	
	


Cách đánh giá:

1. Ban nữ công xếp loại hoạt động Tốt: Đạt từ 80- 100 điểm.

2. Ban nữ công xếp loại hoạt động Khá: Đạt từ 60- 79 điểm.

3. Ban nữ công xếp loại hoạt động Trung bình: Đạt từ 40- 59 điểm.

4. Ban nữ công xếp loại hoạt động Yếu kém: dưới 40 điểm.
                                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH (BTV)
